
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

                   Số:      /QĐ- LVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Đức An, ngày 08 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc biên chế lớp học và khối chuyên môn

 Năm học 2026-2027

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại 

Điều 10, Thông tư số: 15/2026/TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2026 ban hành  

Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; ;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Biên chế lớp và khối chuyên môn  năm học 2026-2027 như sau: 1561 

học sinh biên chế thành 49 lớp với 5 khối chuyên môn (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hoạt động của các khối chuyên môn và lớp học thực hiện theo quy 

định hiện hành.

Điều 3. Các tổ chức có liên quan, cá nhân và học sinh trường tiểu học Lê Văn 

Tám chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- BCH Đảng bộ trường TH Lê Văn Tám;
- Như điều 3;
-  Lưu VT.

                                                                                 LÊ NGỌC ĐỊNH
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DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP VÀ KHỐI CHUYÊN MÔN

 NĂM HỌC 2026-2027

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-LVT ngày 08/09 /2026

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám)

Số 
TT Lớp Tổng 

số HS
Khối 
CM

Họ và tên giáo viên chủ 
nhiệm Ghi chú

1  1A1 37 Nguyễn Thị Bích
2  1A2 37 Chu Thị Nghiệp
3 1B1 31 Hồng Vân Rlayang
4 1B2 30 Nguyễn Thị Bích Liên
5 1B3 31 Mar Seal Điệp 
6 1C1 35 Nguyễn Thị Thanh
7 1C2 35 Nguyễn Thị Liên
8 1C3 34 Đinh Thị Hằng

Cộng 270

KHỐI I

9 2A1 29 Nông Thị Hằng
10 2A2 28 Vũ Thị Bình
11 2A3 29 Nguyễn Thị Minh
12 2B1 32 Thị Bi at
13 2B2 31 Phạm Thị Dung

  14 2B3 31 Nguyễn Thị Khen
15 2C1 32 Trần Thị Hằng
16 2C2 32 Thị Chuyên
17 2C3 32 Nguyễn Thị Tuyền

Cộng 276

KHỐI 
II

18 3A1 31 Hà Thị Hòa
19 3A2 33 Tăng Thị Tuyết Mai
20 3A3 32 Hoàng Thị Quỳnh Như
21 3B1 29 Nguyễn Vũ Hà
22 3B2 29 Nguyễn Đình Huệ
23 3B3 28 Nguyễn Văn Thể
24 3C1 30 Lai Phan Tiền
25 3C2 29 Trần Thị Thanh Hằng
26 3C3 30 Nguyễn Thị Nguyệt
27 3C4 32 Phạm Thị Trà My
28 3C5 32 Trần Thị Nghĩa

Cộng 335

KHỐI
III

29 4A1 37 Phạm Thị Nữ
30 4A2 35 Nguyễn Trọng Giáo
31 4A3 35 Nguyễn Thị Kim Liên



32 4B1 32 Phan Thái Long
33 4B2 34 Nguyễn Thị Luyến
34 4B3 31 Trương Thị Hồng
35 4C1 34 Nguyễn Văn Hùng
36 4C2 35 Lương Thị Thu
37 4C3 34 Trần Hữu Lâm
38 4C4 34 Trịnh Thiên
39 4C5 34 Lương Thị Thúy Hằng

Cộng 375

KHỐI 
IV

40 5A1 28 Nguyễn Thị Thanh Hằng
41 5A2 24 Phạm Thị Thu Trà
42 5A3 31 Trần Thị Minh
43 5B1 33 Võ Hoàng Thắng
44 5B2 32 Điểu Viết
45 5B3 34 Phạm Minh Nhật
46 5C1 32 Lê Thị Bích Hường 
47 5C2 31 Đoàn Thị Quỳnh 
48 5C3 30 Lê Thị Duyên 
49 5C4 30 Nguyễn Đình Chường 

Cộng 305

KHỐI 
V

TỔNG 1561
Danh sách gồm 1561 học sinh, 49 lớp và 05 Khối chuyên môn.
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